CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
Tên học phần: Kỹ thuật M&E
Mã học phần:DDT1....
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ lý thuyết; (Lý thuyết: .28giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: .... giờ; Kiểm tra: 2.. giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: Học phần Kỹ thuật M&E bố trí học sau các học phần chung 
- Tính chất: Là học phần kỹ thuật chuyên ngành, thuộc các học phần đào tạo nghề bắt buộc.

II. Mục tiêu học phần:

-  Kiến thức: Trang bị kiến thức về Hệ thống kỹ thuật cơ điện (M&E) và kiến thức về AutoCad căn bản để triển khai các bản vẽ M&E trong giai đoạn thiết kế.
-  Kỹ năng: Vận dụng kiến thức M&E kết hợp kỹ thuật ứng dụng AutoCad để triển khai các bản vẽ M&E trong giai đoạn thiết kế.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm

tra

	1

2

	Chương 1: Tổng quan về các hệ thống M&E trong toà nhà 

1.1. Hệ thống điện

1.2. Hệ thống điều hoà không khí và thông gió

1.3 Hệ thống nối đất

1.4 Hệ thống điện thông tin

1.5 Hệ thống chống sét

1.6 Hệ thống cấp thoát nước

1.7 Hệ thống phòng và chữa cháy

Chương 2: Một số tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế liên quan đến hệ thống M&E

2.1. Một số tiêu chuẩn Việt Nam
2.2. Một số tiêu chuẩn Quốc tế

Chương3: Autocad căn bản
Thời gian: 10 giờ
3.1. Làm quen Autocad

3.2. Các lệnh vẽ cơ bản

3.3 Chỉnh sửa các đối tượng

3.4 Hiệu chỉnh bản vẽ

3.5 Ghi kích thước và vật liệu

3.6 Bài tập tổng hợp

Chương4: Ứng dụng Autocad để triển khai các bản vẽ M&E trong giai đoạn thiết kế



Thời gian: 10 giờ
4.1. Vẽ thiết kế hệ thống điện

4.2. Vẽ thiết kế hệ thống điều hoà không khí và thông gió

4.3. Vẽ thiết kế hệ thống nối đất

4.4. Vẽ thiết kế hệ thống điện thông tin

4.5. Vẽ thiết kế hệ thống chống sét

4.6. Vẽ thiết kế hệ thống cấp thoát nước

4.7. Vẽ thiết kế hệ thống phòng và chữa cháy
	
	4
4
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	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1:   Tổng quan về các hệ thống M & E trong toà nhà 
    Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: Phân biệt, nhận dạng được các hệ thống M&E trong toà nhà

2. Nội dung chương:

2.1. Hệ thống điện

2.2. Hệ thống điều hoà không khí và thông gió

2.3 Hệ thống nối đất

2.4 Hệ thống điện thông tin

2.5 Hệ thống chống sét

2.6 Hệ thống cấp thoát nước

2.7 Hệ thống phòng và chữa cháy

Chương 2: Một số tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế liên quan đến hệ thống M&E



Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị kiến thức về các tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế liên quan đến hệ thống M&E
2. Nội dung chương:

2.1. Một số tiêu chuẩn Việt Nam
-  TCVN 7447: 2010 - 2011: Hệ thống lắp đặt điện hạ áp;
-  QCVN QTĐ-8: 2010/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp;
-  TCVN 7114-1,3 : 2008: Chiếu sáng nơi làm việc trong nhà, chiếu sáng  an toàn và bảo vệ  ngoài nhà;
-  TCXDVN 253:2001: Lắp đặt thiết bị chiếu sáng cho các công trình công nghiệp;
-  TCXDVN 333:2005: Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình  công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị;
-  TCXDVN 259:2001: Chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quãng trường đô thị;
-  TCVN 8071: 2009: Công trình viễn thông – Quy tắc thực hành chống sét và tiếp đất.
2.2. Một số tiêu chuẩn Quốc tế

-  IEC 60364: 2009 – Low Voltage Electrical Installations of Buildings (Hệ thống lắp đặt điện hạ áp).
- CIE S008/E: 2001 (ISO 8995-1: 2002) – Lighting of Indoor work places (Chiếu sáng nơi làm việc trong nhà).

- CIE S015/E: 2005 (ISO 8995-2: 2005) – Lighting of work places – Part 2: Outdoor  (Chiếu sáng nơi làm việc – Phần 2: Ngoài nhà).

- BS 7671: 2008- Amd.1: 2011 – Requirements for Electrical Installations (Yêu cầu cho hệ thống lắp đặt điện).
- NFPA 70: 2011 (NEC 2011) – National Electrical Code (Quy chuẩn điện quốc gia).

- NFPA 780: 2011 – Standard of Lightning Protection Systems (Tiêu chuẩn hệ thống hhống sét).

-  IEC 62305-1,2,3,4:2010 – Protection against Lightning (Bảo vệ chống sét);

Chương3: Autocad căn bản
Thời gian: 11 giờ
1. Mục tiêu: Sử dụng các lệnh căn bản Autocad, chỉnh sửa các đối tượng, hiệu chỉnh, ghi kích thước trên bản vẽ.
2. Nội dung chương:

2.1. Làm quen Autocad
2.2. Các lệnh vẽ cơ bản
2.3 Chỉnh sửa các đối tượng
2.4 Hiệu chỉnh bản vẽ
2.5 Ghi kích thước và vật liệu
2.6 Bài tập tổng hợp
Chương4: Ứng dụng Autocad để triển khai các bản vẽ M&E trong giai đoạn thiết kế



Thời gian: 11 giờ
1. Mục tiêu: Thiết kế và giải thích được các bản vẽ M&E trong giai đoạn thiết kế
2. Nội dung chương:

2.1. Vẽ thiết kế hệ thống điện
2.2. Vẽ thiết kế hệ thống điều hoà không khí và thông gió

2.3. Vẽ thiết kế hệ thống nối đất

2.4. Vẽ thiết kế hệ thống điện thông tin

2.5. Vẽ thiết kế hệ thống chống sét

2.6. Vẽ thiết kế hệ thống cấp thoát nước

2.7. Vẽ thiết kế hệ thống phòng và chữa cháy

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

2. Trang thiết bị máy móc: 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Kỹ năng:

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

2. Phương pháp: 

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng học phần: 

Chương trình học phần này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập học phần:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.

- Nên bố trí thời gian giải bài tập hợp lý mang tính minh họa để sinh viên hiểu bài sâu hơn.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Chương 1: Tổng quan về các hệ thống M&E trong toà nhà 

Chương 2: Một số tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế liên quan đến hệ thống M&E

Chương4: Ứng dụng Autocad để triển khai các bản vẽ M&E trong giai đoạn thiết kế

4. Tài liệu tham khảo:
-  IEC 60364: 2009 – Low Voltage Electrical Installations of Buildings (Hệ thống lắp đặt điện hạ áp).
- CIE S008/E: 2001 (ISO 8995-1: 2002) – Lighting of Indoor work places (Chiếu sáng nơi làm việc trong nhà).

- CIE S015/E: 2005 (ISO 8995-2: 2005) – Lighting of work places – Part 2: Outdoor  (Chiếu sáng nơi làm việc – Phần 2: Ngoài nhà).

- BS 7671: 2008- Amd.1: 2011 – Requirements for Electrical Installations (Yêu cầu cho hệ thống lắp đặt điện).
- NFPA 70: 2011 (NEC 2011) – National Electrical Code (Quy chuẩn điện quốc gia).

- NFPA 780: 2011 – Standard of Lightning Protection Systems (Tiêu chuẩn hệ thống hhống sét).

-  IEC 62305-1,2,3,4:2010 – Protection against Lightning (Bảo vệ chống sét);

